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UNIT 5: Rr

Lesson 4 – P1
	I. MỤC TIÊU
Đến cuối bài học, học sinh có thể:

	Kiến thức
	· Từ vựng: thêm những từ về đồ dùng học tập và màu sắc.

· Cấu trúc: Hỏi và trả lời về màu sắc của đồ vật.

	Kĩ năng
	· Nghe: Nhận biết thêm các từ về đồ vật, màu sắc ở trường. 

· Nói: Hỏi và trả lời về màu sắc của đồ vật.

	Thái độ
	· Tự tin sử dụng Tiếng Anh để nói về màu sắc của đồ vật.
· Có động lực để giao tiếp với các học sinh khác bằng cách nói chuyện với người khác.


	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

	SGK, thẻ flash,bảng, phấn, máy tính, máy chiếu hoặc TV,…

	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Tiêu đề
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (5’)

	Thực hiện
	· Cho Hs chơi trò chơi: Đọc chính tả bằng hình ảnh.
· Y/c Hs vẽ những gì Gv nói.

· Draw a red rubber. Draw a green ruler. Draw a yellow lamp. Draw a blue cup. 
· Một vài Hs trình bày.
	· Hs chơi trò chơi


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (10’): Act 1. Listen and repeat.

	Thực hiện
	· Cho cả lớp nhìn vào bức tranh đầu tiên và đặt câu hỏi: Do you know this thing? Have you got one? 
· Cho cả lớp nhìn vào màn hình và nghe phần mềm 2l. 
· Gv cho lớp đọc đồng thanh - nhóm - cá nhân. 

· GV kiểm tra cách phát âm của Hs.
	· Hs trả lời câu hỏi của Gv.
· Lắng nghe
· Nghe và lặp lại

	3. HĐ thực hành (10’): Act 2. Listen and number.

	Thực hiện
	· Gv nêu y/c của bài nghe: Nghe và đánh số
· Gv chỉ vào từng tranh và y/c Hs nêu tên và màu sắc các bức tranh bằng cách đặt câu hỏi: “What is it? What color is it?”
· Gv cho hs nghe câu mẫu và hướng dẫn hs các câu khóa cần nghe.
· Gv cho Hs nghe 2l .

· Y/c Hs làm việc các nhân
· Gv cho Hs trao đổi câu trả lời theo cặp.
· Thu và chấm vở
· Gv nhận xét chữa bài
Audio Script

1. What color is the pencil? - It is black.
2. What color is the crayon? -  It is pink.
3. What color is the pencil? - It is pink.
4. What color is the crayon? -  It is black.
Key 
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	· Làm theo hướng dẫn của Gv
· Trả lời các câu hỏi
· Hs làm bài
· Trao đổi và kiểm tra câu trả lời


	4. Hoạt động vận dụng (8’): Act 3. Ask and answer.

	Thực hiện
	· Gv cho Hs ôn lại một số từ chỉ đồ dùng học tập
· Y/c Hs hỏi và trả lời về màu sắc các đồ dùng học tập bằng cách hỏi: What color is the pencil? It’s red
· Cho Hs thực hành hỏi đáp theo cặp đôi
· Một vài cặp trình bày trước lớp.
Key

What color is the ruler? It is yellow.
What color is the crayon? It is red.
What color is the rubber? It is brown.
What color is the ink pot? It is black.
What color is the book? It is orange.
What color is the bag? It is blue.’
	· Nghe hướng dẫn.

· Hs trả lời câu hỏi
· Hs thực hành


	Củng cố (2’)
	· Ôn lại các từ đã học bằng flashcards.
· Luyện viết các từ vừa học.
· Nhận xét tiết học.
	Hs lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

	Need to be adjusted
	.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

	Effective activities
	.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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